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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bất kỳ chế độ nhà nước hiện đại nào, quyền lực nhà nước (QLNN), bao gồm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, đều phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm cho các nhánh quyền lực này được thực hiện một cách hợp pháp, đúng đắn. Vấn đề kiểm soát QLNN được đặt ra xuất phát từ chỗ: các nhánh quyền lực đều do con người trực tiếp nắm giữ, điều hành và thực hiện; mà phàm con người thì hoàn toàn có thể mắc phải sai lầm trong quá trình thực hiện, dù đó là cá nhân hay tập thể, bất luận họ đã được tuyển chọn chặt chẽ như thế nào, có trình độ, năng lực, phẩm chất ra sao và ở quốc gia nào. Như vậy, kiểm soát QLNN là một yêu cầu, đòi hỏi tất yếu, khách quan nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng vượt quyền, lạm quyền và lộng quyền có thể xảy ra. Trong kiểm soát các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp thì việc kiểm soát quyền lực hành pháp (QLHP) luôn là tâm điểm và hầu như mọi nhà nước đều lưu tâm. Những trục trặc, sự cố trong việc thực hiện QLNN đa phần xảy ra ở nhánh QLHP. Trong khi đó, hành pháp lại là hoạt động mang tính chất quyết định trong toàn bộ quá trình tác động của pháp luật vào đời sống xã hội. Do đó, mối quan tâm lớn nhất của tất cả các nhà nước và xã hội luôn là vấn đề kiểm soát QLHP.

Ở nước ta, nguyên tắc “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” là nguyên tắc có tính chất nền tảng; không chỉ được ghi nhận trong đường lối, cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Hiến pháp và pháp luật, mà còn phải được bảo đảm thực thi trên thực tế. Nhân dân ủy quyền, giao quyền cho Nhà nước mà không lo bị mất quyền, lạm quyền từ phía quyền lực chính trị nói chung, QLNN nói riêng. Để giải quyết được vấn đề đó thì trong tổ chức QLNN phải có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực.

Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc tổ chức và thực thi QLNN đã có những thay đổi quan trọng với những nhận thức mới: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân... Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế XHCN”. Trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 cũng đã có sửa đổi, bổ sung với những điểm mới xung quanh vấn đề phân công, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện QLNN về lập pháp, hành pháp và tư pháp. Như vậy, vấn đề kiểm soát QLNN nói chung, kiểm soát QLHP nói riêng ở Việt Nam hiện nay đã và đang được đặt ra một cách cấp thiết.

Kiểm soát QLHP không dừng lại ở xem xét việc thực hiện QLHP có phù hợp với các quy định pháp luật hay không, mà quan trọng hơn là hiệu quả của việc thực hiện pháp luật đến mức độ nào. Ở Việt Nam, QLHP được thực thi bằng biện pháp ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) dưới luật và tiến hành các hành vi hành chính. QLHP được đặt dưới sự giám sát của Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (CT - XH) thành viên cũng như mọi công dân. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) dưới luật hoặc tiến hành các hành vi hành chính trái với quy định của Hiến pháp, pháp luật là trái với nguyên tắc pháp chế XHCN và bị coi là vượt quá phạm vi QLHP. Trên thực tế, QLHP luôn có xu hướng trội, ở trên diện rộng, dễ phát sinh lạm quyền và lộng quyền. Tình trạng thiếu kiểm soát QLHP có thể dẫn đến những hậu quả, như quyền lực bị tha hóa, lợi ích nhà nước và cộng đồng bị cục bộ hóa; thị trường bị chia cắt theo vùng, địa phương, thủ tục hành chính phức tạp; thất nghiệp và thiệt thòi của các nhóm yếu thế; thị trường bị kiềm chế và mở rộng vào khu vực tư, hành chính càng quan liêu, lũng đoạn bằng tăng sự phê duyệt xin - cho...

Xuất phát từ tình hình trên đây, tác giả nhận thấy, việc nghiên cứu lý luận về kiểm soát QLHP, đánh giá tình hình kiểm soát QLHP ở Việt Nam trong những năm qua, chỉ ra nguyên nhân để trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm và giải pháp bảo đảm hiệu quả kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề có tầm quan trọng và mang tính cấp thiết cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Đó cũng là lý do tác giả chọn vấn đề “Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ luật học, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
2.1. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn về kiểm soát QLHP, làm sáng tỏ sự cần thiết phải kiểm soát QLHP, làm rõ các phương thức, cơ chế kiểm soát, phân tích chuyên sâu từng nội dung kiểm soát QLHP, luận án đề xuất quan điểm, luận giải tính khả thi của các giải pháp bảo đảm kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay; góp phần xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về kiểm soát QLHP trên các phương diện: làm rõ khái niệm, bản chất của QLHP; sự cần thiết phải kiểm soát QLHP; các phương thức, cơ chế kiểm soát QLHP; nội dung kiểm soát QLHP.

- Nghiên cứu, vận dụng những thành tựu lý luận ở trong và ngoài nước về kiểm soát QLNN, kiểm soát QLHP để hình thành cơ sở lý luận về kiểm soát QLHP ở Việt Nam phù hợp với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.
- Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát QLHP ở Việt Nam trên các phương diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong kiểm soát QLHP ở nước ta.

- Đề xuất quan điểm, luận giải tính khả thi của những giải pháp bảo đảm hiệu quả hoạt động kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là vấn đề kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay dưới góc độ khoa học Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật.

3.2. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của luận án chỉ giới hạn ở việc phân tích lý luận, đánh giá thực tiễn việc kiểm soát QLHP ở Việt Nam để đề xuất các giải pháp bảo đảm kiểm soát QLHP ở Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu của luận án cũng được giới hạn theo không gian và thời gian. Theo không gian, luận án chỉ tổng kết, đánh giá về kiểm soát QLHP ở Việt Nam. Theo thời gian, sự nghiên cứu, đánh giá chỉ giới hạn trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2016. Theo đối tượng, vấn đề kiểm soát QLHP tương đối rộng, bao hàm cả kiểm soát bên trong (nội bộ các cơ quan QLNN) và kiểm soát bên ngoài (kiểm soát từ phía các thiết chế xã hội).

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

4.1. Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận của luận án là những nguyên lý cơ bản của Triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của kiểm soát QLNN; chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát QLNN, kiểm soát QLHP. Ngoài ra, những quan điểm lý luận, kết quả nghiên cứu thực tiễn về kiểm soát QLNN của các nhà khoa học, tác giả đi trước cũng là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng của luận án.

4.2. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình viết luận án, tác giả sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp lịch sử và logic, phương pháp thống kê - so sánh, khái quát hóa, hệ thống hóa... Các phương pháp nghiên cứu nói trên được sử dụng trong các chương của luận án.
5. Mô hình lý thuyết, giả thuyết khoa học, câu hỏi nghiên cứu

5.1. Mô hình lý thuyết: Mô hình lý thuyết được tác giả luận án tiếp thu có chọn lọc là lý thuyết phân quyền do J. Locke là người khởi xướng và S.L. Montesquieu là người hoàn thiện, thể hiện tập trung trong tác phẩm “Tinh thần pháp luật”; theo đó, QLNN bao gồm ba nhánh quyền lực cơ bản là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Nếu cả ba thứ quyền lực này đều tập trung trong tay một người hoặc một cơ quan thì sẽ tạo ra sự lạm dụng quyền lực, dẫn đến sự xâm phạm các quyền công dân, quyền con người. Do đó, cần phải tổ chức bộ máy nhà nước sao cho các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được phân chia cho ba hệ thống cơ quan nhà nước khác nhau, độc lập với nhau nhưng có thể kiềm chế, đối trọng và kiểm soát lẫn nhau. Quyền lập pháp thuộc về QH, quyền hành pháp thuộc về Chính phủ (CP), còn quyền tư pháp thuộc về các cơ quan tòa án (TA).

Ngày nay, lý thuyết phân quyền được đa số các nước trên thế giới vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với truyền thống chính trị, đặc điểm văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán... của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, lý thuyết phân quyền phải được tiếp thu một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù truyền thống “nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền”; theo đó, “Đảng Cộng sản Việt Nam... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

5.2. Các giả thuyết khoa học
(1) Kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay là yêu cầu tất yếu, khách quan, đòi hỏi khoa học pháp lý phải nghiên cứu, luận giải về mặt khoa học cả về lý luận và thực tiễn nhằm góp phần hạn chế nạn quan liêu, tham nhũng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nói chung, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động nói riêng.

(2) Các nguyên tắc, quy định của Hiến pháp, pháp luật về kiểm soát QLHP đã được xây dựng, ban hành, song còn thể hiện tản mạn ở nhiều văn bản QPPL khác nhau, thiếu tính đồng bộ, thống nhất, gây không ít khó khăn cho việc tổ chức thực hiện. Việc kiểm soát QLHP trên thực tế đã đạt được những két quả tích cực, song cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

(3) Phải đề xuất được nhiều giải pháp đồng bộ, tổng thể bảo đảm kiểm soát QLHP; trong đó, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của CP nhằm định rõ giới hạn QLHP là điều kiện tiên quyết để kiểm soát QLHP; gồm đổi mới mô hình tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của CP.

5.3. Các câu hỏi nghiên cứu: Trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài, luận án phải trả lời được các nhóm câu hỏi sau đây:

(1) Quyền hành pháp, QLHP là gì, có khác nhau không? Kiểm soát QLHP là gì? Nội dung kiểm soát QLHP bao gồm những vấn đề nào? Vì sao phải kiểm soát QLHP? Kiểm soát QLHP được thực hiện thông qua những phương thức, cơ chế nào?

(2) Hoạt động kiểm soát QLHP ở nước ta trong những năm qua đã đạt được những kết quả gì? Còn bộc lộ những hạn chế, bất cập gì? Đâu là nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập?

(3) Hoạt động kiểm soát QLHP ở nước ta hiện nay cần dựa trên những quan điểm nào? Cần có những giải pháp nào để bảo đảm hiệu quả kiểm soát QLHP ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

6. Đóng góp khoa học mới của luận án
- Luận án phân tích, đưa ra khái niệm riêng về kiểm soát QLHP; chỉ ra được đặc điểm, nội dung của kiểm soát QLHP ở Việt Nam; đồng thời, phân tích được các phương thức, cơ chế kiểm soát QLHP ở Việt Nam.

- Trên cơ sở tìm hiểu về kiểm soát QLHP ở các nước trên thế giới, luận án đã liên hệ thực tiễn với Việt Nam, rút ra được những bài học kinh nghiệm, có giá trị tham khảo cho Việt Nam.

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát QLHP ở nước ta trong những năm qua, luận án đã chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của hoạt động này, làm rõ nguyên nhân của thực trạng kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án đề xuất được các quan điểm và các nhóm giải pháp toàn diện, khoa học, khả thi bảo đảm kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay.

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

7.1. Ý nghĩa lý luận: Luận án là công trình chuyên khảo phân tích, đánh giá một cách hệ thống và tương đối toàn diện về kiểm soát QLHP, phân tích và làm rõ được khái niệm, đặc trưng của hoạt động kiểm soát QLHP, tính tất yếu, sự cần thiết phải kiểm soát hoạt động này; qua đó, luận án cung cấp, bổ sung thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần làm phong phú và hoàn thiện thêm lý luận về kiểm soát QLHP ở Việt Nam.
7.2. Ý nghĩa thực tiễn: Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật ở phạm vi những nội dung có liên quan. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể được các cơ quan hành pháp sử dụng làm luận cứ khoa học, tài liệu tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện hoạt động kiểm soát QLHP, đóng góp thiết thực cho việc xây dựng nền hành pháp Việt Nam kiến tạo, liêm chính, hành động và phát triển, vì nhân dân phục vụ.

8. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án có kết cấu gồm 4 chương, 10 tiết.
Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
Kiểm soát QLNN nói chung, kiểm soát QLHP nói riêng là vấn đề thu hút sự quan tâm, chú ý của rất nhiều nhà nghiên cứu ở Việt Nam cũng như trên thế giới, do đó, đã xuất hiện rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học, bài viết về lĩnh vực này. Tùy giác độ và bối cảnh nghiên cứu khác nhau mà những kết quả đạt được là không giống nhau, càng làm phong phú thêm lý luận về kiểm soát QLNN, nhất là sự ảnh hưởng của yếu tố truyền thống chính trị và thể chế chính trị hiện thời đối với hoạt động kiểm soát QLNN; đồng thời, cũng có những giá trị phổ quát ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn và được vận dụng tại các quốc gia với tính chất, mức độ khác nhau. Căn cứ vào nội dung của các công trình khoa học, bài viết liên quan đến vấn đề kiểm soát quyền lực đã được công bố, tác giả luận án đã phân loại và tiến hành tổng quan các công trình khoa học, bài viết đó theo hai nhóm vấn đề: 1) Những công trình nghiên cứu về QLNN, kiểm soát QLNN nói chung; 2) Những công trình nghiên cứu về quyền hành pháp và kiểm soát QLHP. Ở mỗi nhóm vấn đề tác giả luận án điểm qua một số công trình, chỉ ra nội dung chính trong sự liên hệ tham khảo với đề tài luận án.
Từ sự tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài cả ở nước ngoài và trong nước, có thể khẳng định rằng, cho đến nay vẫn chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, chuyên sâu cả mặt lý luận và thực tiễn về kiểm soát QLHP ở Việt Nam. Còn nhiều vấn đề đã và đang đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu nhằm làm rõ việc kiểm soát QLHP ở nước ta hiện nay, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Trong phạm vi luận án tiến sĩ luật học, các vấn đề mà đề tài “Kiểm soát đối với QLHP ở Việt Nam hiện nay”cần tiếp tục nghiên cứu bao gồm:

- Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm sự kiểm soát của lập pháp, tư pháp đối với QLHP.
- Sự linh hoạt của cơ chế kiểm soát quyền lực từ phía chính quyền Trung ương đối với chính quyền địa phương, kiểm soát của cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp lý về bảo vệ Hiến pháp nhằm bảo đảm sự kiểm soát của TA đối với QLHP.

- Nâng cao, phát huy vai trò phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động của CP;

- Thiết lập cơ chế giám sát, kiểm soát của nhân dân đối với QLHP một cách thực chất, hiệu quả.
Chương 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN LỰC HÀNH PHÁP VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC HÀNH PHÁP Ở VIỆT NAM
2.1. Các khái niệm cơ bản
2.1.1. Khái niệm quyền lực, quyền lực nhà nước

Quyền lực được hiểu là khả năng tác động, chi phối của cá nhân/nhóm người này lên cá nhân/nhóm người khác. Quyền lực là “năng lực được một người hay một nhóm người sử dụng để buộc những cá nhân khác hay những nhóm người khác phải có một hành vi nhất định”.

Trong lĩnh vực chính trị học, xã hội học và luật học, QLNN thường được nhìn nhận là quyền lực chính trị. QLNN là quyền lực chính trị được thực hiện bằng bộ máy nhà nước, là cơ quan, là công cụ của quyền lực chính trị. Nhà nước là sự thể hiện một cách tập trung quyền lực chính trị.

Ở Việt Nam, QLNN vẫn là sự thể hiện quyền lực chính trị, song QLNN, quyền lực chính trị có cội nguồn, gốc rễ từ nhân dân và thuộc về nhân dân với đầy đủ ý nghĩa thực sự của khái niệm này. Trong lịch sử đương đại, nhân dân Việt Nam chính là người đã tự quyết định số phận, vận mệnh của mình, đã đứng lên giành lại quyền lực của mình - quyền lực nhân dân. QLNN thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ thể tối cao của QLNN, để thực hiện quyền lực đó, nhân dân đã uỷ quyền, trao một phần quyền lực của mình cho Nhà nước thực hiện thông qua các thể chế nhà nước.

Quan niệm về QLNN thể hiện ở các luận điểm nêu tại Điều 2 Hiến pháp năm 2013, theo đó, tất cả QLNN thuộc về nhân dân. QLNN là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

2.1.2. Khái niệm quyền hành pháp, quyền lực hành pháp

Từ các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức CP năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có thể định nghĩa:

Quyền hành pháp là quyền được Hiến pháp, pháp luật ghi nhận và trao cho Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp, thể hiện ở nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể trên trong việc tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống xã hội; gồm quyền tổ chức quản lý các quá trình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... theo luật định, quyền ban hành các văn bản QPPL dưới luật của hệ thống hành chính nhà nước.

Khái niệm quyền hành pháp được dùng để chỉ, nhấn mạnh khía cạnh quyền, gắn với quyền đó là nhiệm vụ, quyền hạn của CP, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp được Hiến pháp, pháp luật ghi nhận và trao cho. Nói cách khác, đề cập đến “quyền hành pháp” là tác giả luận án muốn nhấn mạnh thứ “quyền trên giấy tờ” theo Hiến định và luật định, chứ chưa quan tâm đến việc đưa quyền (nhiệm vụ, quyền hạn) hành pháp vào thực thi trên thực tế. Có “quyền” mà chủ thể chưa đưa vào khai thác, sử dụng thì chưa gây được ảnh hưởng lên người khác/nhóm xã hội khác, nghĩa là chưa tạo ra “lực”. Theo logic đó, quyền hành pháp chưa được các chủ thể tổ chức thực thi trên thực tế, trong đời sống nhà nước và xã hội thì chưa tạo ra “quyền lực hành pháp”.

QLHP chưa xuất hiện, chưa được tạo ra khi nó chỉ dừng lại ở “quyền hành pháp trên giấy tờ”. QLHP chỉ xuất hiện khi có sự chuyển hóa từ “quyền hành pháp trên giấy tờ” thành “quyền hành pháp trong hành động” theo công thức: [quyền hành pháp trên giấy tờ ( quyền hành pháp trong hành động = quyền lực hành pháp].

QLHP là khả năng hoặc hiện thực cơ quan hành pháp chi phối, gây ảnh hưởng lên các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau trong quá trình thực thi quyền hành pháp gắn với nhiệm vụ, quyền hạn được Hiến pháp, pháp luật ghi nhận và trao cho; qua đó, có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực tới quyền, lợi ích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thúc đẩy hoặc kìm hãm việc đề xuất, xây dựng chính sách, pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật.

2.1.3. Khái niệm kiểm soát quyền lực hành pháp, phương thức, cơ chế kiểm soát quyền lực hành pháp

Kiểm soát QLHP là toàn bộ hoạt động của các chủ thể trong xã hội dựa trên các phương thức, trình tự, thủ tục theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nhằm thiết lập, duy trì hoặc bãi bỏ những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định của quyền hành pháp; giám sát, kiểm tra, thanh tra, nhận xét, đánh giá việc thực thi QLHP theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN; phát hiện, ngăn ngừa, loại bỏ những biểu hiện sai trái của các cơ quan hành pháp, khắc phục sự tha hóa QLHP, đưa QLHP trở về đúng nghĩa là quyền lực của nhân dân; góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Phương thức kiểm soát QLHP là các cách thức được chủ thể sử dụng để thực hiện hoạt động kiểm soát QLHP, hưởng tới phát hiện, ngăn ngừa, loại bỏ những nguy cơ, việc làm sai trái của cơ quan hành pháp, cán bộ, công chức hành chính nhà nước trong quá trình tổ chức, thực thi QLHP; bảo đảm cho QLHP được tổ chức và thực thi theo đúng các quy định của Hiến pháp, pháp luật, đúng mục tiêu mong muốn và đạt hiệu quả cao nhất có thể.

Cơ chế kiểm soát QLHP là những hình thức, quy trình, chuẩn mực, quy định của Hiến pháp, pháp luật và các thiết chế có liên quan đến việc kiểm soát QLHP, gắn kết chặt chẽ với nhau thành một chỉnh thể thống nhất, thông qua đó các chủ thể thực hiện việc kiểm soát QLHP phù hợp với từng phương thức kiểm soát QLHP.

2.2. Đặc điểm, nội dung, sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực hành pháp
2.2.1. Đặc điểm của kiểm soát quyền lực hành pháp
Với tính cách là một dạng hoạt động nhà nước và xã hội, hoạt động kiểm soát QLHP có các đặc điểm cơ bản sau:
Thứ nhất, xét về chủ thể: Chủ thể thực hiện việc kiểm soát QLHP ở nước ta hiện nay rất đa dạng, phong phú, bao gồm tất cả các chủ thể trong xã hội, như Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan, tổ chức của Đảng; QH, UBTVQH, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH; Chủ tịch nước; CP, Thủ tướng CP, Thanh tra CP; TA nhân dân; Kiểm toán nhà nước; HĐND, UBND; MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT - XH, các phương tiện thông tin đại chúng; các cá nhân (đại biểu QH, CBCC, viên chức, công dân)...

Thứ hai, xét về nội dung kiểm soát: Nội dung kiểm soát QLHP bao gồm: 1) Kiểm soát việc xây dựng, ban hành các văn bản về chính sách, pháp luật, các quyết định quản lý (hoạt động lập quy) nhằm đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý của các văn bản; 2) Kiểm soát hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính nhà nước, của CBCC (hoạt động tổ chức thực hiện) nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện, phát hiện những sai sót, tiêu cực nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, xét về phương thức kiểm soát: Phương thức kiểm soát QLHP thường được phân chia gắn với chủ thể kiểm soát, bao gồm: 1) Phương thức kiểm soát QLHP bên trong nội bộ bộ máy nhà nước. 2) Phương thức kiểm soát QLHP từ bên ngoài bộ máy nhà nước.

Thứ tư, xét theo cơ chế kiểm soát: Cơ chế kiểm soát QLHP cũng rất đa dạng, gắn với địa vị pháp lý của các chủ thể, như cơ chế giám sát tối cao của QH đối với CP; giám sát của HĐND đối với cơ quan hành chính nhà nước địa phương; kiểm tra của cơ quan hành chính cấp trên đối với cấp dưới; thanh tra của Thanh tra nhà nước; kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; kiểm tra của Đảng đối với đảng viên; kiến nghị, góp ý, giám sát, phản biện của MTTQ đối với các cơ quan hành pháp; phóng sự điều tra, bản tin của các phương tiện thông tin đại chúng; khiếu nại, tố cáo của người dân...

Thứ năm, việc phân loại kiểm soát quyền lực hành pháp cũng rất đa dạng, phong phú tùy thuộc vào tiêu chí phân loại: Theo thời điểm tiến hành kiểm soát QLHP có kiểm soát trước, kiểm soát trong và kiểm soát sau; Theo tần xuất kiểm soát có kiểm soát liên tục, định kỳ, đột xuất. Theo mức độ tổng quát của nội dung kiểm soát có kiểm soát toàn bộ, bộ phận và cá nhân.
Thứ sáu, xét về mục tiêu: Mục tiêu của kiểm soát QLHP, suy cho cùng, là khắc phục sự tha hóa QLHP, đưa QLHP trở về với đúng ý nghĩa ban đầu của nó là quyền lực của nhân dân.

2.2.2. Nội dung kiểm soát quyền lực hành pháp

Hoạt động thực thi QLHP gồm hai nội dung cơ bản tương ứng với nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể hành pháp, gồm xây dựng, ban hành chính sách, văn bản QPPL và tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật. Một cách tương ứng, nội dung kiểm soát QLHP bao gồm kiểm soát việc xây dựng, ban hành chính sách, văn bản QPPL và kiểm soát việc tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật.

Nội dung kiểm soát QLHP hướng tới giám sát, kiểm tra nhằm đưa ra nhận xét, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành chính sách, văn bản QPPL của các chủ thể thuộc nhánh hành pháp, bảo đảm chất lượng, tính hợp lý, khả thi của các chính sách, pháp luật được ban hành; đồng thời, thanh tra, kiểm tra nhằm đánh giá hiệu lực, hiệu quả của việc tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật trong bộ máy hành chính nhà nước; phát hiện và xử lý những việc làm, hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của CBCC hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2.2.3. Sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực hành pháp

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ở nước ta hiện nay, trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, việc kiểm soát QLNN nói chung, kiểm soát QLHP nói riêng là hết sức quan trọng, cần thiết, mang tính tất yếu bởi các lý do sau: Thứ nhất, kiểm soát QLHP nhằm bảo đảm nguyên tắc tất cả QLNN thuộc về nhân dân; Thứ hai, kiểm soát QLHP nhằm bảo đảm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, tổ chức và công dân; Thứ ba, kiểm soát QLHP nhằm phòng ngừa tình trạng tùy tiện, tha hóa của QLHP; Thứ tư, kiểm soát QLHP nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
2.3. Cơ chế kiểm soát quyền lực hành pháp
2.3.1. Các cơ chế kiểm soát QLHP bên trong nội bộ bộ máy nhà nước

2.3.1.1. Giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội:

- QH thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với QLHP thông qua các hoạt động: xem xét báo cáo công tác của CP; xem xét văn bản QPPL của CP, Thủ tướng CP; xem xét việc trả lời chất vấn của Thủ tướng CP, Bộ trưởng và các thành viên khác của CP; bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm Thủ tướng CP, Bộ trưởng và các thành viên khác của CP.

- UBTVQH được trao quyền hạn trong giám sát QLHP, bao gồm: xét báo cáo của CP giữa hai kỳ hợp QH; xem xét văn bản QPPL của CP, Thủ tướng CP; xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp; xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH thực hiện việc giám sát QLHP thông qua các hoạt động: Thẩm tra báo cáo công tác của CP; xem xét văn bản QPPL của CP, Thủ tướng CP, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản QPPL liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan Trung ương của tổ chức CT - XH có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của QH, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH và văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên...
- Đại biểu QH giám sát QLHP thông qua các hoạt động: chất vấn Thủ tướng CP, Bộ trưởng và các thành viên khác của CP; giám sát văn bản QPPL; giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Đoàn đại biểu QH giám sát thông qua các hoạt động: tổ chức Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu QH và tổ chức để các đại biểu QH trong Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; giám sát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân mà đại biểu QH...
2.3.1.2. Giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp
Tương tự ở cấp Trung ương, cơ quan đại diện ở địa phương cũng có chức năng giám sát cơ quan hành chính cùng cấp. HĐND, đại biểu HĐND thực hiện chức năng giám sát QLHP ở địa phương thông qua các cơ chế: ra nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; chất vấn Chủ tịch UBND, các thành viên khác của UBND và thủ trưởng cơ quan thuộc UBND. Người bị chất vấn phải trả lời trước HĐND. Đại biểu HĐND có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu.

2.3.1.3. Giám sát của Chủ tịch nước
Chủ tịch nước có quyền hạn đề nghị QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng CP; căn cứ vào nghị quyết của QH bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng CP, Bộ trưởng và các thành viên khác của CP.

2.3.1.4. Kiểm soát của Tòa án đối với quyền lực hành pháp
Kiểm soát của TA đối với QLHP là tổng hợp các cơ chế, biện pháp do pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho hoạt động kiểm tra, giám sát của hệ thống cơ quan TA thực hiện tốt chức năng của mình trong theo dõi, xem xét và kiểm tra đối với các lĩnh vực hoạt động tương ứng của hệ thống cơ quan hành pháp. Ở Việt Nam, vai trò kiểm soát của TA nhân dân đối với QLHP thể hiện rõ nét ở việc thiết lập cơ chế tài phán hành chính, thành lập TA hành chính trong hệ thống TA nhân dân, được giao thẩm quyền giải quyết các vụ án hành chính theo các quy định trong Luật Tố tụng hành chính. TA hành chính có quyền đánh giá tính hợp pháp hay không hợp pháp của các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu kiện. Đây là cơ chế “tư pháp - hành chính” về kiểm tra của TA đối với thực thi QLHP, có khả năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân ở mức độ cao nhất.

2.3.1.5. Kiểm soát QLHP trong nội bộ cơ quan hành pháp

- CP thực hiện quản lý về CBCC, viên chức và công vụ trong các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, UBND các cấp; hướng dẫn, kiểm tra HĐND trong thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Thủ tướng CP trình QH phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Phó Thủ tướng CP, Bộ trưởng và các thành viên khác của CP; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; đình chỉ việc thi hành nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời đề nghị UBTVQH bãi bỏ.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

- Chính quyền địa phương tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao. Để có thể thực hiện việc kiểm soát QLHP từ bên trong cơ quan hành pháp thì các chủ thể có thẩm quyền phải triển khai nhiều cơ chế kiểm soát khác nhau, trong đó nổi bật là các cơ chế thanh tra, kiểm tra.

2.3.2. Các cơ chế kiểm soát QLHP từ bên ngoài bộ máy nhà nước

Các cơ chế kiểm soát QLHP từ bên ngoài bộ máy nhà nước bao gồm hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, các cấp ủy Đảng; giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với quyền lực hành pháp; giám sát của công dân, các tổ chức xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng đối với quyền lực hành pháp.
2.4. Kiểm soát quyền lực hành pháp ở nước ngoài và bài học kinh nghiệm, giá trị tham khảo cho việt nam
2.4.1. Kiểm soát của các thiết chế quyền lực nhà nước đối với quyền lực hành pháp và bài học kinh nghiệm, giá trị tham khảo cho Việt Nam
Ở các nước trên thế giới, sự kiểm soát của nhà nước đối với QLHP là một nội dung cơ bản của nhà nước pháp quyền. Ngoại trừ CP thực thi quyền hành pháp, do đó phát sinh QLHP - đối tượng của sự kiểm soát, các yếu tố cơ bản cấu thành bộ máy nhà nước tư sản hiện đại bao gồm Nguyên thủ quốc gia, QH/Nghị viện và Tổ chức TA. Đây cũng là những thiết chế QLNN có chức năng kiểm soát QLHP. Tuy nhiên, mỗi nước có những cơ chế kiểm soát nhà nước khác nhau đối với QLHP xuất phát từ sự khác biệt trong cách thức tổ chức QLNN của mình. Tử sự khảo sát mô hình kiểm soát QLHP tại các nước theo chính thể Cộng hòa tổng thống như ở Mỹ, mô hình chính thể Cộng hòa đại nghị, kể cả cộng hòa như Đức, Ý và quân chủ như Anh, Hà Lan, Thái Lan, chính thể Cộng hòa lưỡng tính như ở Pháp, luận án rút ra một số bài học kinh nghiệm, giá trị tham khảo cho Việt Nam:
- Ở Việt Nam hiện nay, trước khi nói đến việc kiểm soát QLHP thì phải tập trung xây dựng một nền hành pháp mạnh, đồng nghĩa với xây dựng một CP Việt Nam kiến tạo, liêm chính, hành động, vì nhân dân phục vụ; xây dựng các cấp chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

- Theo kinh nghiệm của CP các nước trên thế giới thì cần phải nâng cao năng lực của CP, của từng thành viên CP trong việc dự báo, ứng phó, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... mới nảy sinh. Bên cạnh đó, việc xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, khắc phục tình trạng bỏ trống hoặc trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành, địa phương cũng đang là một giải pháp quan trọng đặt ra nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của CP.

- Yêu cầu đặt ra đối với QH Việt Nam là phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trước hết là quy trình xây dựng luật, pháp lệnh; luật, pháp lệnh cần quy định cụ thể, tăng tính khả thi để đưa nhanh vào cuộc sống. Để kiểm soát QLHP thì yêu cầu đặt ra là QH phải nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giám sát theo chiều sâu, tập trung giám sát chuyên đề, đặc biệt là giám sát hoạt động của CP.

2.4.2. Kiểm soát của các thiết chế xã hội đối với quyền lực hành pháp ở nước ngoài và liên hệ thực tiễn với Việt Nam

Tại nhiều nước, bên cạnh sự kiểm soát QLHP từ các thiết chế QLNN khác (Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện, hệ thống TA) còn có sự kiểm soát từ phía các thiết chế xã hội, bao gồm sự kiểm soát của các đảng chính trị, sự kiểm soát của xã hội dân sự và sự kiểm soát của các phương tiện thông tin đại chúng. Sự khảo sát cho phép liên hệ thực tiễn với Việt Nam:
- Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở các nhà nước tư sản có những điểm tích cực, như tạo ra những lực lượng có thể đối trọng, kiềm chế và kiểm soát hoạt động quản lý nhà nước, chống tệ quan liêu, nạn tham nhũng, hướng tới kiểm soát QLHP; song ở nước ta hiện nay không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng là do những đặc thù chính trị của đất nước Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và kiểm soát việc thực hiện QLNN nói chung, QLHP nói riêng thông qua việc lãnh đạo và kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong bộ máy nhà nước. Đây là hoạt động kiểm soát QLNN ở tầm cao nhất, bao quát nhất.

- Sự kiểm soát QLHP từ phía những thành tố của xã hội dân sự (MTTQ, tổ chức CT - XH, công dân...) cũng đã được Nhà nước ta chú trọng và tạo những cơ chế, chính sách, diễn đàn để các tổ chức, cá nhân tham gia kiểm soát QLNN nói chung, QLHP nói riêng.

- Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền đã được quy định trong Hiến pháp hiện hành. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ta có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, phản ánh, cung cấp thông tin cho nhân dân về hoạt động của các cơ quan hành pháp; cũng có nghĩa truyền thông được tạo những điều kiện cần thiết để tham gia kiểm soát QLHP.

Chương 3
TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC HÀNH PHÁP 
Ở VIỆT NAM
3.1. Tình hình kiểm soát hoạt động ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và quyết định hành chính
3.1.1. Kiểm soát của các thiết chế nhà nước đối với hoạt động ban hành chính sách, văn bản QPPL và quyết định hành chính

Sự kiểm soát của các thiết chế nhà nước đối với hoạt động ban hành chính sách, văn bản QPPL và quyết định hành chính được luận án phân tích, đánh giá trên các phương diện: hoạt động giám sát của các cơ quan nhà nước thông qua kiểm soát trước và kiểm soát sau; hoạt động giám sát của Tòa án nhân dân. Khảo sát, tìm hiểu sự kiểm soát từ phía các thiết chế nhà nước (QH, CP, Thủ tướng CP, Bộ Tư pháp, cơ quan pháp chế của các bộ, ngành; TA nhân dân) đối với hoạt động ban hành chính sách, văn bản QPPL và quyết định hành chính của QLHP cho thấy những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế như sau:
Về những kết quả đạt được, cho đến nay, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản QPPL mới ít nhiều có liên quan tới vấn đề phân công, phối hợp và kiểm soát QLNN giữa các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp, gồm Luật Tổ chức QH, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, Luật Tổ chức CP, Luật Tổ chức TA nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản QPPL, Luật MTTQ Việt Nam... Những văn bản QPPL đó đã và đang xác lập, từng bước hoàn thiện phương thức, cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát QLNN giữa các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp nói chung; tạo nền tảng cho việc kiểm soát QLHP nói riêng.
Với các chủ thể đa dạng, bằng những cơ chế kiểm soát phong phú và trên những phương diện, phạm vi, mức độ, đối tượng, nội dung kiểm soát khác nhau, hoạt động kiểm soát QLHP ở nước ta trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, khả thi của các văn bản QPPL do các chủ thể thuộc QLHP có thẩm quyền ban hành; góp phần bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp, pháp luật trong quá trình triển khai thi hành từ Trung ương đến địa phương; góp phần phát hiện, loại bỏ hoặc sửa đổi các quy định không hợp hiến, không hợp pháp, không hợp lý, thiếu tính khả thi trong dự thảo văn bản QPPL, quyết định hành chính. Sự kiểm soát QLHP thông qua cơ chế kiểm tra, thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xét xử cũng đã góp phần phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc tiêu cực, sai phạm, tham nhũng mà đối tượng vi phạm chính là những CBCC hành chính đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước; từ đó, củng cố, gia tăng niềm tin của các tầng lớp xã hội và nhân dân vào tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Về những tồn tại, hạn chế, hệ thống kiểm soát QLHP thông qua cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát, xét xử... chưa mang lại hiệu quả kiểm soát như mong đợi của Đảng, Nhà nước, xã hội và người dân. Trong thẩm định, kiểm tra các chính sách, văn bản QPPL, quyết định hành chính vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh làm hạn chế hiệu lực thực tế của pháp luật; còn nhiều lỗ hổng, khe hở, mâu thuẫn, bất hợp lý trong các văn bản chưa được phát hiện, loại bỏ hoặc chỉnh sửa; chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành thông tư dẫn đến nhiều văn bản không phù hợp với thực tế; còn hiện tượng thiên về thuận lợi cho cơ quan quản lý, chưa tôn trọng đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Trên thực tế, một số bộ phận thuộc bộ máy QLHP vẫn vận hành, hoạt động ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân - người chủ thực sự của QLNN; dẫn đến tình trạng quan liêu, tham nhũng. lãng phí vẫn còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi; gây phương hại đến sự trong sạch của bộ máy nhà nước cũng như bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm dân chủ chưa được cải thiện đáng kể; các vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng, thậm chí có nơi, có lúc và trong một số lĩnh vực diễn ra hết sức nghiêm trọng; tình trạng coi thường kỷ cương, phép nước trong xã hội, trong cơ quan nhà nước và cả trong cơ quan bảo vệ pháp luật chậm được chấn chỉnh; các hành vi trái pháp luật trong tổ chức, điều hành công việc hành chính nhà nước chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

3.1.2. Kiểm soát của các thiết chế xã hội đối với hoạt động ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và quyết định hành chính
Kiểm soát của các thiết chế xã hội đối với hoạt động ban hành chính sách, văn bản QPPL và quyết định hành chính được thực hiện thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT - XH thành viên; hoạt động giám sát của các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động giám sát của công dân.
Khảo sát tình hình kiểm soát từ phía các thiết chế xã hội đối với hoạt động ban hành chính sách, văn bản QPPL và quyết định hành chính của cơ quan hành pháp cho thấy cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực: MTTQ Việt Nam tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách, chương trình, đề án xây dựng văn bản QPPL của CP và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Báo chí đã đóng vai trò kiểm soát trước, góp phần ngăn chặn việc ra đời những văn bản pháp quy không hợp lòng dân. Nhân dân tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản QPPL, kiến nghị bổ sung, sửa đổi văn bản cho phù hợp với thực tế cuộc sống...

Bên cạnh đó cũng còn không ít hạn chế, bất cập, mà nổi bật là tính hình thức, qua loa, chiếu lệ; trong hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng tình trạng “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” còn khá phổ biến; công dân có rất ít khả năng kiểm soát hoạt động xây dựng, ban hành các chính sách, văn bản QPPL của QLHP.

3.2. Tình hình kiểm soát hoạt động thi hành pháp luật của quyền lực hành pháp
3.2.1. Tình hình kiểm soát của các thiết chế QLNN đối với hoạt động thi hành pháp luật của QLHP

Khảo sát tình hình kiểm soát của các thiết chế QLNN và trong nội bộ các cơ quan hành chính đối với việc thi hành pháp luật của QLHP cho thấy:

Về phía Quốc hội, các hoạt động giám sát của QH, UBTVQH đối với CP đã được thực hiện thường xuyên, tính chuyên nghiệp cao hơn và khá hiệu quả, đặc biệt là hoạt động chất vấn các thành viên của CP, hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm đối với các thành viên của CP, các hoạt động giám sát chuyên đề của các Ủy ban của QH... Những hoạt động đó đã góp phần tạo dựng, củng cố niềm tin của cử tri cả nước đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của QH; đồng thời, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng lạm quyền, vượt quyền của nhánh quyền lực hành pháp.

Tuy nhiên, còn không ít tồn tại, hạn chế, như không phát hiện được nhiều điểm bất cập, mâu thuẫn trong thực tiễn hoạt động của CP; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn còn mang tính nửa vời, chưa triệt để; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên CP chưa thực sự phát huy tác dụng; giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân chưa hiệu quả...

Về phía TA nhân dân, sự kiểm soát QLHP từ phía TA nhân dân thông qua hoạt động xét xử các vụ án hình sự với bị cáo là những CBCC hành chính có hành vi phạm tội tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều vụ vụ án tham nhũng lớn bị đưa ra ánh sáng, kẻ phạm tội phải chịu bản án thích đáng; không chỉ trực tiếp trừng trị những người phạm tội, mà còn hạn chế, ngăn ngừa, khiến những CBCC khác phải từ bỏ ý định phạm tội, khẳng định tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật; góp phần xây dựng nền hành pháp trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, số vụ tham nhũng bị phát hiện còn ít, chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng bỏ lọt tội phạm.

Kiểm soát QLHP thông qua hoạt động xét xử các vụ án hành chính có nhiều tiến bộ, giúp người dân tự tin hơn trong việc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Song, trên thực tế, việc giải quyết các vụ án hành chính ở các TA vẫn còn bộc lộ sự lúng túng và có nhiều cách hiểu không thống nhất trong việc áp dụng các quy định của pháp luật khi xét xử vụ án hành chính.
3.2.2. Tình hình kiểm soát đối với hoạt động thi hành pháp luật trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước

Việc kiểm soát đối với hoạt động thi hành pháp luật trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước thông qua cơ chế thanh tra, kiểm tra đã góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi sai trái, tiêu cực, tham nhũng diễn ra trong hoạt động công vụ của CBCC hành chính; từ đó, duy trì kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước. Tuy vậy, mọi hoạt động này cũng chỉ có tính nội bộ của hệ thống hành chính nên hiệu lực, hiệu quả chưa cao bởi sự không độc lập của hệ thống thanh tra, kiểm tra, về cơ bản tùy thuộc vào cơ quan hành chính mà các cơ quan kiểm tra, thanh tra trực thuộc.

3.2.3. Tình hình kiểm soát từ phía các thiết chế xã hội đối với hoạt động thi hành pháp luật của QLHP, cơ quan hành chính

Kiểm soát của các thiết chế xã hội đối với hoạt động thi hành pháp luật của QLHP, cơ quan hành chính cũng ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ về thể chế, chính sách pháp luật cũng như thực tiễn tham gia giám sát, nêu đề xuất, kiến nghị xử lý các trường hợp sai phạm. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát QLHP nói chung, giám sát hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng từ phía các thiết chế xã hội, từ phía nhân dân trên thực tế vẫn còn mang nặng tính hình thức, qua loa, chiếu lệ.
Chương 4

QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC HÀNH PHÁP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
4.1. Quan điểm bảo đảm kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay
Đề bảo đảm kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay cần quán triệt các quan điểm cơ bản sau: Thứ nhất, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về kiểm soát QLHP. Thứ hai, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt của các thiết chế QLNN khác đối với việc kiểm soát QLHP. Thứ ba, tham gia kiểm soát QLHP phải là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thứ tư, kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những giá trị phổ quát của nhân loại về kiểm soát QLNN, QLHP phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Thứ năm, kiểm soát quyền lực hành pháp phải gắn kết chặt chẽ với yêu cầu xây dựng nền hành pháp kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ. Thứ sáu, kiểm soát QLHP đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

4.2. Các giải pháp bảo đảm kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay
Từ các quan điểm có tính chất chỉ đạo, luận án đã đề xuất, luận giải tính khả thi của các nhóm giải pháp bảo đảm kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay, bao gồm:
4.2.1. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của CP nhằm xác định rõ giới hạn QLHP - điều kiện tiên quyết để kiểm soát QLHP
Nội dung nhóm giải pháp này bao gồm các biện pháp cụ thể: Thứ nhất, đổi mới mô hình tổ chức; Thứ hai, đổi mới phương thức hoạt động của CP.
4.2.2. Nhóm giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của các thiết chế QLNN đáp ứng yêu cầu kiểm soát QLHP
Những giải pháp cụ thể là: 1) Đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của QH, HĐND trong kiểm tra, giám sát QLHP; 2) Đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của TA nhân dân trong kiểm soát QLHP; 3) Đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của Thanh tra trong kiểm tra, giám sát QLHP.
4.2.3. Nhóm giải pháp bảo đảm sự tham gia của các thiết chế chính trị - xã hội, nhân dân vào hoạt động kiểm soát QLHP
Trong nhóm giải pháp này cần tập trung vào các giải pháp cụ thể sau: 1) Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy Đảng đối với kiểm soát QLHP; 2) Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT - XH thành viên đối với QLHP; 3) Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong kiểm tra, giám sát QLHP; 4) Xây dựng cơ chế động viên, thu hút người dân chủ động, tích cực tham gia giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phòng chống tham nhũng.
4.3.4. Nhóm giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, vật lực cho hoạt động kiểm soát quyền lực hành pháp

Nội dung nhóm giải pháp này tập trung vào luận chứng hai giải pháp cụ thể: 1) Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ CBCC tham gia kiểm soát QLHP; 2) Bảo đảm nguồn lực về kinh tế cho hoạt động kiểm soát QLHP.
KẾT LUẬN
Dựa trên hệ thống các khái niệm, phạm trù khoa học Lý luận về nhà nước và pháp luật, luận án đã xây dựng, phân tích được cơ sở lý luận của việc kiểm soát QLHP, gồm: các khái niệm cơ bản (quyền lực, QLNN; quyền hành pháp, QLHP; kiểm soát QLHP; phương thức, cơ chế kiểm soát QLHP). Từ các khái niệm công cụ, luận án đi sâu phân tích các đặc điểm, nội dung kiểm soát QLHP; làm rõ sự cần thiết phải kiểm soát QLHP ở nước ta hiện nay. Luận án cũng đã tập trung phân tích các cơ chế kiểm soát QLHP dựa trên các nguyên tắc, quy định của Hiến pháp, pháp luật Việt Nam về kiểm soát QLNN; tìm hiểu vấn đề kiểm soát QLHP ở nước ngoài và rút ra những bài học kinh nghiệm, giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Từ cơ sở lý luận, luận án đã đi sâu phân tích, đánh giá một cách toàn diện tình hình kiểm soát QLHP ở Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trên các phương diện: 1) Tình hình kiểm soát hoạt động ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và quyết định hành chính; 2) Tình hình kiểm soát hoạt động thi hành pháp luật của quyền lực hành pháp.

Đề bảo đảm kiểm soát QLHP ở Việt Nam hiện nay, luận án đề xuất 06 quan điểm có tính chỉ đạo và 04 nhóm giải pháp cơ bản: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của CP nhằm xác định rõ giới hạn QLHP - điều kiện tiên quyết để kiểm soát QLHP; Thứ hai, nhóm giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của các thiết chế QLNN đáp ứng yêu cầu kiểm soát QLHP; Thứ ba, nhóm giải pháp bảo đảm sự tham gia của các thiết chế CT - XH, nhân dân vào kiểm soát QLHP; Thứ tư, nhóm giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, vật lực cho hoạt động kiểm soát QLHP.
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
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